
K/g: 

Giờ bay Người Hàng Giờ bay Người Hàng

1 BK3+BK10+PPD 7:25 0+0+19 0+0+0 0+0+22 0+0+0

CHUYEN 1 BK3-

PPDCHUYEN 1 

BK10-PPD

2 CTK3+BK16+GTC1 7:25 9+6+5 0+0+0 9+6+7 0+0+0

3 CTK3+TD5 9:25 15+0 0+0 17+5 0+0

4 CNV+AMD+P9 9:25 0+18+0 0+0+0 0+17+4 0+0+0
CHUYEN 3 CNV-

AMD

5 RC3+CTK3 11:25 4+10 0+0 4+18 0+0

6 P4+P5+PPD 11:25 4+0+11 0+0+0 3+4+15 0+0+0

TTĐĐSX

LD VIETSOVPETRO  Đ/c Giám đốc Công ty bay dịch vụ miền nam

TRƯỞNG BAN ĐĐTT

KẾ HOẠCH BAY NGÀY 31/10/2024

STT NOMBAY Đường bay
Đi Về

Ghi chú



ETD:7:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 NGUYỄN VĂN VỊNH PPD 0 0 0 0 KHI SRV

2 DƯƠNG ĐẠI THẮNG PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

3 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

4 PHAN HOÀI BẢO PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

5 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

6 VŨ CHÍ KIÊN PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

7 BÙI NGỌC DUNG PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

8 NGUYỄN VĂN PHONG PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

9 NGUYỄN TUẤN ANH PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

10 ĐẶNG XUÂN HẢI PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

11 VÕ HỒ HẢI PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

12 ĐỖ HỮU NAM PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

13 VŨ ĐỨC TÔN PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

14 NGUYỄN MẠNH THẮNG PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

15 LƯƠNG VĂN TĂNG PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

16 ĐẶNG ĐÌNH HÓA PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

17 NGÔ VIẾT ÁNH PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

18 TÔ QUỐC THỊNH PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

19 NGUYỄN MẠNH CHIẾN PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 BK3 0 0 0 0 0 0

2 BK10 0 0 0 0 0 0

3 PPD 19 0 0 0 0 22

19 0 0 0 0 22

0 0 0

0 KGS

ETA:

REMARK

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   31/10/2024 TO:  BK3+BK10+PPD AIRCRAFT:  BK3+BK10+PPD

FLIGHT:  MI17 - No.: 1 FROM:  VTU CREW:

VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

DEPARTURE ARRIVAL

CHUYEN 1 BK3-PPD

CHUYEN 1 BK10-PPD

TOTAL

WEIGHT KG

GRAND TOTAL :

AIRPORT AGENT



ETD:7:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 БОГДАНОВ Е.В. CTK3 0 0 0 0 KH-THAC RUS

2 TRỊNH QUỐC HUY CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

3 PHẠM VĂN DƯ CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

4 NGUYỄN HỒNG ANH CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

5 NGUYỄN TIẾN DŨNG CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

6 LÊ THÀNH CHUNG CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

7 TRẦN MẠNH HÙNG CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

8 NGÔ QUANG THẮNG CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

9 PHÙNG ĐÌNH HẢI CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

10 PHẠM VĂN KHANG BK16 0 0 0 0 KH-THAC SRV

11 ĐÀO KIM CƯƠNG BK16 0 0 0 0 KH-THAC SRV

12 LÊ MINH THẮNG BK16 0 0 0 0 KH-THAC SRV

13 LƯU ĐỨC TUẤN BK16 0 0 0 0 KH-THAC SRV

14 NGUYỄN DUY BÀI BK16 0 0 0 0 CODIEN SRV

15 NGUYỄN TIẾN HỒNG BK16 0 0 0 0 PSV SRV

16 PHẠM XUÂN VĨNH PHÚC GTC1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

17 TRẦN VĂN HÙNG GTC1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

18 NGUYỄN SƠN TÙNG GTC1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

19 PHẠM VĂN TUYỂN GTC1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

20 KIỀU VĂN TUẤN GTC1 0 0 0 0 PSV SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 CTK3 9 0 0 0 0 9

2 BK16 6 0 0 0 0 6

3 GTC1 5 0 0 0 0 7

20 0 0 0 0 22

0 0 0

0 KGS

ETA:

REMARK

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   31/10/2024 TO:  CTK3+BK16+GTC1 AIRCRAFT:  CTK3+BK16+GTC1

FLIGHT:  MI17 - No.: 2 FROM:  VTU CREW:

VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

DEPARTURE ARRIVAL

TOTAL

WEIGHT KG

GRAND TOTAL :

AIRPORT AGENT



ETD:9:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 NGUYỄN TRỌNG LINH CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

2 NGUYỄN MẠNH HÙNG CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

3 VŨ BẢO ÂN CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

4 LÊ VĂN CƯỜNG CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

5 ĐÀM VĂN THÀNH CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

6 NGUYỄN SƠN HÀ CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

7 TRẦN HỮU TRUNG CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

8 TRẦN VĂN KHƯƠNG CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

9 PHẠM HỒNG SƠN CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

10 NGUYỄN DANH TUẤN CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

11 VŨ HỮU HÀ CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

12 ĐỖ VĂN BÌNH CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

13 ĐỖ HỮU ĐỨC CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

14 BÙI TRỌNG HỘI CTK3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

15 NGUYỄN THẾ HUY CTK3 0 0 0 0 CODIEN SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 CTK3 15 0 0 0 0 17

2 TD5 0 0 0 0 0 5

15 0 0 0 0 22

0 0 0

0 KGS

ETA:

REMARK

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   31/10/2024 TO:  CTK3+TD5 AIRCRAFT:  CTK3+TD5

FLIGHT:  MI17 - No.: 3 FROM:  VTU CREW:

VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

DEPARTURE ARRIVAL

TOTAL

WEIGHT KG

GRAND TOTAL :

AIRPORT AGENT



ETD:9:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 NGUYEN VO BA LINH AMD 0 0 0 0 HLJOC SRV

2 NGÔ SỸ KHÔI AMD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

3 TRẦN LÊ HÒA AMD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

4 NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG AMD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

5 NGUYỄN ANH KHOA AMD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

6 PHẠM NGỌC TUẤN AMD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

7 NGUYỄN VĂN VIẾT AMD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

8 NGUYỄN VĂN HIẾU AMD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

9 NGUYỄN ĐỨC THIỆN AMD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

10 LÝ CAO THẮNG AMD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

11 NGUYỄN THÁI HUỲNH AMD 0 0 0 0 MEC SRV

12 HUỲNH PHÚC ẤM AMD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

13 NGUYỄN TRỌNG TUÂN AMD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

14 NGUYỄN VĂN TRÃI AMD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

15 NGÔ TRÍ HÙNG AMD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

16 PHAN HỮU PHƯỚC AMD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

17 HOÀNG THANH TUYỀN AMD 0 0 0 0 CODIEN SRV

18 PHẠM VĂN HUÂN AMD 0 0 0 0 CODIEN SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 CNV 0 0 0 0 0 0

2 AMD 18 0 0 0 0 17

3 P9 0 0 0 0 0 4

18 0 0 0 0 21

0 0 0

0 KGS

CREW: ETA:

ARRIVAL

REMARK

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   31/10/2024 TO:  CNV+AMD+P9 AIRCRAFT:  CNV+AMD+P9

FLIGHT:  MI17 - No.: 4 FROM:  VTU

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

DEPARTURE

CHUYEN 3 CNV-AMD

TOTAL

WEIGHT KG

GRAND TOTAL :



ETD:11:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 PHẠM NGỌC DINH RC3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

2 PHAN NGỌC TUẤN ANH RC3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

3 NGUYỄN THẾ ANH RC3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

4 NGUYỄN HỮU TUẤN RC3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

5 PHẠM VĂN TỰ CTK3 0 0 0 0 PSV SRV

6 ĐỖ ĐẶNG THANH CTK3 0 0 0 0 PSV SRV

7 LÊ CÔNG VĂN CTK3 0 0 0 0 PSV SRV

8 LÊ TUẤN VŨ CTK3 0 0 0 0 PSV SRV

9 LÊ DUY HẢI CTK3 0 0 0 0 PSV SRV

10 NGUYỄN THU TRANG CTK3 0 0 0 0 PSV SRV

11 NGUYỄN VĂN SÁ CTK3 0 0 0 0 PSV SRV

12 LÊ VĂN HẬU CTK3 0 0 0 0 PSV SRV

13 BÙI VĂN LONG CTK3 0 0 0 0 PSV SRV

14 ĐOÀN THANH TRƯỜNG CTK3 0 0 0 0 PSV SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 RC3 4 0 0 0 0 4

2 CTK3 10 0 0 0 0 18

14 0 0 0 0 22

0 0 0

0 KGS

CREW: ETA:

ARRIVAL

REMARK

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   31/10/2024 TO:  RC3+CTK3 AIRCRAFT:  RC3+CTK3

FLIGHT:  MI17 - No.: 5 FROM:  VTU

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

DEPARTURE

TOTAL

WEIGHT KG

GRAND TOTAL :



ETD:11:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 BÙI SONG TOÀN P4 0 0 0 0 KHI SRV

2 VÕ ĐÌNH HÀ P4 0 0 0 0 KHI SRV

3 NGUYỄN NGỌC THƠ P4 0 0 0 0 KHI SRV

4 NGUYỄN HỮU TRUNG P4 0 0 0 0 KHI SRV

5 NGUYỄN QUỐC HIẾU PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

6 PHẠM THANH KIM PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

7 NGUYỄN VĂN HÀ PPD 0 0 0 0 KH-THAC SRV

8 PHẠM VĂN CAO PPD 0 0 0 0 XAYLAP SRV

9 NGUYỄN QUỐC TRUNG PPD 0 0 0 0 XAYLAP SRV

10 BÙI XUÂN ĐIỆP PPD 0 0 0 0 PSV SRV

11 VŨ THẾ LIÊN PPD 0 0 0 0 PSV SRV

12 NGUYỄN TRỌNG TẤN NGHĨA PPD 0 0 0 0 PSV SRV

13 LÊ TIẾN LỢI PPD 0 0 0 0 PSV SRV

14 NGUYỄN MINH ĐỒNG PPD 0 0 0 0 PSV SRV

15 TRẦN VĂN THUẬT PPD 0 0 0 0 PSV SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 P4 4 0 0 0 0 3

2 P5 0 0 0 0 0 4

3 PPD 11 0 0 0 0 15

15 0 0 0 0 22

0 0 0

0 KGS

FROM:  VTU CREW: ETA:

DEPARTURE ARRIVAL

REMARK

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   31/10/2024 TO:  P4+P5+PPD AIRCRAFT:  P4+P5+PPD

FLIGHT:  MI17 - No.: 6

GRAND TOTAL :

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

TOTAL

WEIGHT KG




